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	QUỐC HỘI KHÓA XIII
UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 23/BC-UBKHCNMT13

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011


BÁO CÁO

Về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Đo lường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) và các cơ quan hữu quan đã tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát thực tế và nhiều hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, quản lý về đo lường.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, quản lý về đo lường, dự thảo Luật Đo lường đã được chỉnh lý, hoàn thiện một bước để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp này. 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật này như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)

Đa số ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh như quy định trong dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị cần có một chương quy định rõ hơn về đo lường khoa học và đo lường công nghiệp. 
Ủy ban KH,CN&MT xin được tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật cho phù hợp với điều kiện ở nước ta, cũng như thông lệ quốc tế: Luật Đo lường tập trung chủ yếu điều chỉnh về các hoạt động đo lường bắt buộc phải áp dụng (đo lường pháp định). 

Đo lường khoa học, đo lường công nghiệp là những hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học, công nghệ và sản xuất. Các hoạt động này đã được điều chỉnh trong các đạo luật như: Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển giao công nghệ... Vì thế, dự thảo Luật Đo lường không quy định một chương riêng để điều chỉnh về hoạt động này. Đồng thời, trong dự thảo Luật đã bổ sung và làm rõ hơn các quy định cụ thể liên quan đến đo lường khoa học cũng như đo lường công nghiệp. Cụ thể như sau: 

a) Những quy định liên quan đến đo lường khoa học:

Trong dự thảo Luật đã có những quy định về đo lường khoa học như:

- “Đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học về đo lường” tại khoản 2 Điều 3;
- Chính sách “đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường” tại khoản 2 Điều 5; 
- “Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học” là phương tiện đo nhóm 1 tại khoản 1 Điều 15; 
- “Phép đo được thực hiện trong nghiên cứu khoa học” là phép đo nhóm 1 tại khoản 1 Điều 26; 
- Tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia phải bảo đảm điều kiện có đủ nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện hoạt động “nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ về chuẩn đo lường” tại  điểm d khoản 1 Điều 12; 
- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về đo lường trong việc “tổ chức và phát triển các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học, công nghệ về đo lường” tại khoản 3 Điều 40; 
- Trách nhiệm của Bộ KH&CN trong việc “tổ chức ứng dụng, nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ về đo lường” tại khoản 5 Điều 53. 

b) Những quy định liên quan đến đo lường công nghiệp:

Trong dự thảo Luật đã có những quy định về đo lường trong công nghiệp, sản xuất như:

- Phương tiện đo được sử dụng trong “điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất” là phương tiện đo nhóm 1 tại khoản 1 Điều 15; 
- Phép đo được sử dụng trong “điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất” là phép đo nhóm 1 tại khoản 1 Điều 26; 
- Quy định về hàng đóng gói sẵn nhóm 1 tại khoản 1 Điều 30, quy định về yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn nhóm 1 tại Điều 32. 
c) Những quy định áp dụng chung cho đo lường khoa học và đo lường công nghiệp: 

Trong dự thảo Luật đã có các quy định có liên quan chung đến các hoạt động đo lường khoa học và đo lường công nghiệp như:

- Việc kiểm định phương tiện đo nhóm 1 tại khoản 3 Điều 20, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 1 tại khoản 3 Điều 21, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 1 tại khoản 3 Điều 22; 
- Quy định về yêu cầu về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 1 tại Điều 17, yêu cầu về đo lường đối với phép đo nhóm 1 tại Điều 28, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Điều 34, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo tại Điều 37... 

Theo đó, Điều 1 về phạm vi điều chỉnh đã được chỉnh sửa như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường”.
2. Về chính sách của Nhà nước về đo lường (Điều 5) và việc xã hội hóa hoạt động đo lường 

Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất để duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; khuyến khích sử dụng đơn vị đo pháp định để phát triển và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường; cần có chính sách đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị chuẩn. 

Một số ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định nguyên tắc về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo lường; có chính sách đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong đo lường, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cộng đồng, đồng thời ngăn ngừa các hành vi gian lận.  

Ủy ban KH,CN&MT xin được tiếp thu các ý kiến nêu trên và chỉnh lý Điều 5 về chính sách của Nhà nước về đo lường như trong dự thảo Luật.
Về việc xã hội hóa hoạt động đo lường, nhiều ý kiến cho rằng cần phải thể hiện rõ nét nội dung xã hội hóa các hoạt động đo lường vì đo lường rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày; có ý kiến đề nghị Nhà nước tập trung xây dựng các phòng thí nghiệm về chuẩn đo lường, còn các lĩnh vực như kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, thậm chí cả việc giữ chuẩn quốc gia đối với một số lĩnh vực đo… thì cần đẩy mạnh xã hội hóa để các tổ chức độc lập tham gia thực hiện.  

Tiếp thu các ý kiến này, Ủy ban KH,CN&MT đã phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan bổ sung, chỉnh lý quy định đẩy mạnh xã hội hóa như tại khoản 3 Điều 5. Đồng thời, trong dự thảo Luật đã bổ sung nhiều nội dung quy định nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đo lường, như: 
- Quy định điều kiện hoạt động của tổ chức được chỉ định giữ chuẩn quốc gia, không phân biệt đơn vị sự nghiệp công lập hay tổ chức tư nhân tại Điều 12; 
- Mọi tổ chức đều được tự thiết lập chuẩn đo lường tại khoản 2 Điều 13;
- Người đứng đầu tổ chức giữ chuẩn đo lường chịu trách nhiệm duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn chính, chuẩn công tác tại khoản 3 Điều 13; 
- Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại Điều 24; 
- Tổ chức, cá nhân tự công bố yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phép đo được thực hiện trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác tại khoản 1 Điều 26; 
- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất phương tiện đo tại Điều 34; 
- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo tại Điều 35; 
- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định tại Điều 36; 
- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức xã hội -  nghề nghiệp về đo lường tại Điều 40 ...

3. Về phương tiện đo và phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (Chương III, Chương IV)
Có ý kiến đề nghị giao Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chi tiết danh mục các phương tiện đo pháp định; quy định một số phương tiện đo bắt buộc phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và phải kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ trong quá trình sử dụng. 

Có ý kiến cho rằng, hiện nay các tổ chức kinh doanh điện, nước… tự kiểm định phương tiện đo điện, nước… nên có thể thiếu khách quan, và đề nghị bổ sung quy định kiểm định chéo bằng tổ chức kiểm định độc lập khác. Kết quả kiểm định chéo phải được báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về đo lường.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về điều kiện hoạt động và việc thành lập các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm để đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động này và bảo vệ quyền lợi của người dân, của doanh nghiệp. 

Ủy ban KH,CN&MT xin được tiếp thu các ý kiến nêu trên và dự thảo Luật đã được sửa đổi, bổ sung các quy định tại Chương III về phương tiện đo và bổ sung Chương IV mới về phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Đặc biệt, việc quy định các điều kiện của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải độc lập, khách quan (Điều 24) và việc kiểm định chéo khi kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng phương tiện đo (Điều 20). Trong đó, việc kiểm định chéo không quy định tỷ lệ cụ thể mà để văn bản hướng dẫn quy định cho phù hợp với điều kiện tại từng thời điểm cụ thể. 

4. Về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (Chương VII)

Một số ý kiến cho rằng, phần lớn các quy định về thanh tra, kiểm tra cơ bản là giống nhau. Quy định việc kiểm tra theo kế hoạch định trước thì không phát hiện được các sai phạm nên cần quy định cho phép kiểm tra đột xuất và có sự tham gia, chứng kiến của chính quyền địa phương, của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc của bên thứ ba. Đề nghị quy định rõ thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra do UBND cấp tỉnh hay do cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh.

Có ý kiến cho rằng, mức xử phạt các hành vi gian lận còn quá nhẹ, cần nâng cao hơn nữa, có thể xử phạt lên 40-50 lần số tiền thu lợi bất chính; chế tài xử phạt phải nghiêm minh, cần áp dụng phương pháp xử phạt kép, ngoài xử phạt còn phải đình chỉ hoạt động đối với cơ sở cố tình vi phạm pháp luật về đo lường; sau khi xử phạt cần công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để bảo đảm tính răn đe nhằm ngăn chặn các trường hợp tái phạm…

Việc tính toán số tiền thu lợi bất chính trong đo lường cần quy định rõ hoặc để văn bản dưới luật hướng dẫn để tránh chồng chéo mâu thuẫn, tăng cường tính răn đe ngăn ngừa tái phạm. Cần quy định cụ thể hơn về quy trình, thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi, mức độ vi phạm, đặc biệt là trường hợp mức phạt vượt quá mức phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến nêu trên, trong dự thảo Luật này, các quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tách ra khỏi Chương quản lý nhà nước về đo lường, lập Chương VII mới về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường. Bổ sung quy định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp mức phạt vượt quá mức phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; một số biện pháp xử lý vi phạm, cách tính số tiền xử phạt sẽ được quy định trong các văn bản dưới luật.

Vì vậy, Chương VII mới bao gồm 11 điều đã được chỉnh sửa, sắp xếp lại các nội dung, bố cục hợp lý hơn như trong dự thảo Luật.
5. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường 

a) Về trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ (Điều 53, Điều 54)
Đa số ý kiến tán thành quy định như trong dự thảo Luật, giao Bộ KH&CN chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về đo lường, quy định một số nội dung quản lý nhà nước mang tính đặc thù chuyên ngành về đo lường như trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. 

Có ý kiến cho rằng Bộ KH&CN thực hiện quá nhiều chức năng quản lý nhà nước về đo lường; cần phân định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường của các bộ khác như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, đo lường là một lĩnh vực quản lý nhà nước mang tính chuyên ngành. Do đó, quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước (Điều 52), Bộ KH&CN là Bộ quản lý chuyên ngành về đo lường, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước như quy định tại Điều 53 của dự thảo Luật là hợp lý. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ KH&CN thực hiện quản lý nhà nước thuộc ngành lĩnh vực do mình quản lý. 

Hoạt động đo lường trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh có đặc thù riêng như có tính bảo mật cao, liên quan đến an ninh quốc gia. Vì vậy, dự thảo Luật đã quy định theo hướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN quy định việc thực hiện quản lý nhà nước về đo lường đối với các hoạt động đo lường đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
b) Về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp (Điều 55)

Về vấn đề này có 2 loại ý kiến như sau:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định cụ thể hơn trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND các cấp để Luật có thể thực thi ngay sau khi có hiệu lực thi hành.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đến UBND cấp huyện, cấp xã mà giao Chính phủ quy định, tránh chồng chéo trong quản lý nhà nước.

Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với loại ý kiến thứ nhất vì một số lý do sau: 

- Thứ nhất, lĩnh vực đo lường mang tính đặc thù chuyên ngành dễ nhầm lẫn với lĩnh vực chất lượng, sản phẩm hàng hoá và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Thứ hai, hoạt động đo lường diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại khắp mọi nơi. Việc quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về đo lường đòi hỏi sự tham gia của mọi người dân và các cấp chính quyền địa phương. 

- Thứ ba, thực hiện chủ trương Luật quy định phải cụ thể để có thể áp dụng ngay khi có hiệu lực thi hành, hạn chế tối đa quy định “khung”.

Do đó, Điều 55 đã được chỉnh sửa như trong dự thảo Luật. 

* 

*           *

Kính thưa Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Ngoài những vấn đề lớn nêu trên, theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của của các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, quản lý về đo lường góp ý cho dự thảo Luật trong các hội nghị, hội thảo, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu tiếp thu nhiều ý kiến, chỉnh lý lại các điều, khoản, sắp xếp lại bố cục hợp lý hơn ở các chương, điều của dự thảo Luật. 
Sau khi chỉnh lý, tiếp thu, dự thảo Luật Đo lường trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này có 9 chương, 57 điều, so với dự thảo Luật Đo lường trình Quốc hội cho ý kiến theo Tờ trình số 91/TTr-CP ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ tăng 02 chương và 8 điều.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin kính trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
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